
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

STT Họ tên MSSV cũ
Tên lớp 

cũ

Ngành/CT

đang học

Ngành/CT

xin chuyển
MSSV mới

Tên lớp 

mới
Ngày sinh Ngành cũ Ngành mới

1
BÙI NGỌC THANH 

HIỀN
BTFTIU15001 BTFT15IU21 BT – FT IT – IU ITITIU15103 ITIT15IU21 19/10/1997

Công nghệ thực phẩm 

- chương trình do 

trường ĐH Quốc tế 

cấp bằng

Công nghệ Thông tin - 

chương trình do 

trường ĐH Quốc tế 

cấp bằng

2 HỒ HẢI NGUYÊN BTBCIU15007 BTBC15IU21 BT – BC IT – IU ITITIU15104 ITIT15IU21 25/10/1997

Hoá sinh - chương 

trình do trường ĐH 

Quốc tế cấp bằng

Công nghệ Thông tin - 

chương trình do 

trường ĐH Quốc tế 

cấp bằng

3
NGUYỄN MINH 

ANH
ITITIU15046 ITIT15CS1 IT – IU IE – LS IELSIU15118 IELS15IU11 18/05/1997

Công nghệ Thông tin - 

 chương trình do 

trường ĐH Quốc tế 

cấp bằng

Logistic & Quản lý 

chuỗi cung ứng - 

chương trình do 

trường ĐH Quốc tế 

cấp bằng

4 LÊ THỊ ANH TÂM BABAIU15073 BABA15IU11 BA – IU BA – FN BAFNIU15189 BAFN15IU11 35723

Quản trị Kinh doanh - 

chương trình do 

trường ĐH Quốc tế 

cấp bằng

Tài chính Ngân hàng - 

chương trình do 

trường ĐH Quốc tế 

cấp bằng

5
VŨ ĐỨC ANH 

HOÀNG
EEACIU15045 EEAC15IU21 EE - AC BA - WE BABAWE15350 BABA154WE21 21/08/1997

Kỹ thuật điều khiển 

tự động hoá - chương 

trình do trường ĐH 

Quốc tế cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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STT Họ tên MSSV cũ
Tên lớp 

cũ

Ngành/CT

đang học

Ngành/CT

xin chuyển
MSSV mới

Tên lớp 

mới
Ngày sinh Ngành cũ Ngành mới

6
PHẠM VÕ NGỌC 

BẢO
BABAUH15061 BABA15UH11 BA – UH BA - WE BABAWE15351 BABA154WE11 01/01/1997

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường ĐH 

Houston cấp bằng 

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng 

7 LÊ GIA HÂN BABAUH15124 BABA154WE21 BA – UH BA - WE BABAWE15352 BABA154WE21 15/11/1997

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường ĐH 

Houston cấp bằng 

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng 

8 TRẦN ANH KHOA BABAWE15015 BABA152WE21 BA – WE BA – UH BABAUH15126 BABA15UH21 09/11/1997

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng 

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường ĐH 

Houston cấp bằng 

9
VŨ ĐÀO MINH 

ANH
BABAUH15093 BABA15UH22 BA - UH BA - WE BABAWE15353 BABA154WE22 05/01/1997

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường ĐH 

Houston cấp bằng 

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng 

10 NGUYỄN TẤN ĐẠT BABAUH13205 BABA13UH11 BA – UH BA - WE BABAWE13275 BABA134WE11 01/01/1995

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường ĐH 

Houston cấp bằng 

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng 

11
HỒ THỤC XUÂN 

THANH
BTBTIU16174 BTBT16IU21 BT – IU BA - WE BABAWE16309 BABA164WE21 18/05/1998

Công nghệ Sinh học - 

chương trình do 

trường ĐH Quốc tế 

cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng 

12
VÕ NGUYỄN 

HOÀNG HIẾU
BABAWE13233 BABA132WE21 BA – WE BA – AU BABAAU13045 BABA13AU21 14/01/1995

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

West of England cấp 

bằng 

Quản trị kinh doanh - 

chương trình liên kết 

với trường Đại học 

AUT cấp bằng 


